
TỈNH VĨNH PHÚC

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÁNG 01 NĂM 2022

Diện tích thu hoạch vụ Đông 12.391 ha

Tính đến ngày 15/01/2022

đạt 83,6% diện tích gieo trồng

Trâu Bò Lợn Gia cầm 

0,66% 0,60% 1,18% 0,84%

Số lượng đầu con tính đến 31/01/2022

SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN

Sản lượng gỗ khai thác Tổng sản lượng thủy sản

4,83%1,14%

tháng 01 so với cùng kỳ



Chỉ số sản xuất công nghiệp (iip) tháng 01/2022 so với cùng kỳ

Công nghiệp
Chế biến chế tạo

Khai khoáng Sản xuất 
& phân phối điện

Cung cấp nước 
& xử lý nước thải

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

17,12% 18,39% 10,68% 14,44%

TOÀN NGÀNH      12,57%

Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 01 năm 2022

Thức ăn 
gia súc

Gạch ốp lát

Quần áo 

Linh kiện 
điện tử

Xe ô tô

Xe máy

1,24%

0,06%

26,19%

18,30%

9,06%

35,35%



427 tỷ đồng

4.930 tỷ đồng

222 tỷ đồng

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG

Bán lẻ hàng hóa

Dịch vụ khác

Dịch vụ lưu trú, 

ăn uống, lữ hành

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

Vận tải hành khách

Vận chuyển

Vận tải hàng hóa

Luân chuyển

44,09%

46,37%

Vận chuyển

Luân chuyển

1,64%

1,86%

tháng 01 năm 2022

tháng 01 năm 2022 so với cùng kỳ

6,1%

33,54%

3,41%



Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tháng 01/2022 so với cùng kỳ

Chung Đồ uống, 
thuốc lá

Dịch vụ 
ăn uống

Nhà ở 
VLXD

May mặc Thuốc
,dich vụ 

y tế

Thiết bị, 
đồ dùng
gia đình

Bưu 
chính 
viễn
thông

Giao
thông

Văn hóa
giải trí
du lịch

Giáo dục Dịch vụ 
khác

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

Vốn NSNN cấp huyện

Vốn NSNN cấp tỉnh

Vốn NSNN cấp xã

3,98%
10,9%

43,1%

46,2%

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

247 Doanh nghiệp

tạm ngừng kinh doanh
có thời hạn

70 Doanh nghiệp

đăng ký thành lập mới

155 Doanh nghiệp

hoạt động trở lại

5 Doanh nghiệp

đã hoàn tất thủ tục giải thể

CHỈ SỐ GIÁ

0.63

-3.24

3.43

-2.07

4.77

0.15

0.5

10.81

-0.25

1.32

0.35

0.99

CPI

tháng 01 năm 2022 so vs cùng kỳ



THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TÍNH ĐẾN NGÀY 15/1/2022

Xảy ra 02 Vụ tai nạn giao thông 0 người chết

01 người bị thương

Tháng 01 năm 2022 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

649.754 tỷ đồng

9,63%

Thu NSNN

314.638 tỷ đồng

19,93%

Chi NSNN

CỤC THỐNG KÊ

TỈNH VĨNH PHÚC
thongkevinhphuc.gov.vn

98,5%

778.406
người trên 18 tuổi

95%

113.795
trẻ từ 12-17 tuổi

TỶ LỆ TIÊM PHỦ VẮC XIN PHÒNG COVID-19
Đến ngày 24/01/2022


